
PHỤ LỤC 3: DANH MỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ KHÔNG CHỨA CTNH 

THANH LÝ ĐỢT 04 NĂM 2024 

STT Mã VT Tên vật tư, thiết bị ĐVT Số lượng 

1 2.05.01.001.000.00.D50 Sắt thép các loại Kg 19448,02 

2 2.05.46.001.000.03.D50 SAT GOC THU HOI CAC LOAI Kg 30000,94 

3 2.53.01.001.000.02.D50 Đồng phế liệu các loại Kg 1 

4 2.76.81.004.000.00.D50 Dây xâu chì niêm phong phát quang Sợi 50 

5 2.76.81.007.000.00.D50 Viên chì niêm phong Kg 0,15 

6 2.76.81.010.000.00.D50 Dây chì + Viên chì Kg 0,43 

7 3.02.20.001.000.18.D50 COT BT VUONG 6M THU HOI Cột 11 

8 3.02.20.001.000.22.D50 Cột BTLT 10,5m ( Chặt còn 8,5 m) Cột 16 

9 3.02.20.001.000.23.D50 Cột BTLT 10,5m (chặt gốc) Cột 1 

10 3.02.20.001.000.24.D50 Cột BTLT 10M thu hồi Cột 7 

11 3.02.20.001.000.29.D50 Cột BTLT 12Mét thu hồi Cột 7 

12 3.02.20.001.000.46.D50 Cột BTLT 8 Mét thu hồi Cột 24 

13 3.02.20.001.000.65.D50 Cột LT 6Mét Thu hồi Cột 1 

14 3.02.20.001.000.E5.D50 TRU VUONG 8M THU HOI Cột 80 

15 3.02.20.999.VIE.18.D50 Trụ BTLT  12m chặt gốc còn 8,5m Trụ 7 

16 3.02.20.999.VIE.29.D50 Trụ BTLT 20m còn 17m Trụ 6 

17 3.02.50.999.VIE.39.D50 Trụ BTLT chặt gốc  còn 4m Trụ 4 

18 3.10.43.002.000.00.D50 Sứ cao thế MBA. 22kV loại 5 tầng Cái 3 

19 3.10.66.002.000.00.D50 Sứ đứng 24kV Cái 46 

20 3.10.66.063.000.00.D50 Sứ đứng kèm ty 24kV Cái 2285 

21 3.10.66.064.000.00.D50 Sứ đứng kèm ty 35kV Cái 3 

22 3.10.66.313.000.00.D50 Sứ đứng pinpost kèm ty 24kV Cái 16 

23 3.10.66.314.000.00.D50 Sứ đứng pinpost kèm ty 35kV Cái 4 

24 3.10.88.001.CHN.03.D50 Chuỗi néo dây chống sét kèm phụ kiện Chuỗi 11 

25 3.10.88.008.000.00.D50 Cách điện thủy tinh các loại Cái 8 

26 3.10.88.009.000.00.D50 Cách điện thủy tinh U70 Cái 954 

27 3.10.88.010.000.00.D50 Cách điện thủy tinh U120 Cái 1584 

28 3.10.88.182.000.00.D50 Chuỗi cách điện treo bằng thủy tinh 70KN Chuỗi 8 

29 3.10.88.207.000.00.D50 Chuỗi đỡ dây chống sét 70kN kèm phụ kiện Bộ 17 



STT Mã VT Tên vật tư, thiết bị ĐVT Số lượng 

30 3.10.88.214.000.00.D50 Chuỗi cách điện treo bằng polymer 24kV Chuỗi 249 

31 3.10.88.217.000.00.D50 
Chuỗi cách điện treo bằng polymer 110kV 

70KN 
Chuỗi 84 

32 3.10.88.218.000.00.D50 
Chuỗi cách điện treo bằng polymer 24kV kèm 

phụ kiện 
Chuỗi 878 

33 3.10.88.229.000.00.D50 
Chuỗi cách điện treo bằng polymer 110kV 

120KN 
Chuỗi 138 

34 3.10.90.001.000.22.D50 Chuỗi đỡ dây cáp quang OPGW-50 70KN Bộ 41 

35 3.10.90.007.000.00.D50 Phụ kiện chuỗi đỡ đơn dây AC 185 70KN Bộ 60 

36 3.10.90.012.000.00.D50 Phụ kiện chuỗi đỡ kép dây AC 185 70KN Bộ 6 

37 3.15.41.003.000.00.D50 Cáp thép TK 50 mm2 Kg 25 

38 3.15.56.001.000.00.D50 Cáp điều khiển các loại Kg 6,1 

39 3.20.22.001.000.E7.D50 Kẹp cực các loại Kg 235 

40 3.20.65.253.000.00.D50 Tạ chống rung dây dẫn ĐZ 110kV Cái 450 

41 3.20.65.276.000.00.D50 Tạ chống rung dây chống sét 110kV Cái 113 

42 3.20.65.375.000.00.D50 Tạ chống rung cáp quang các loại Cái 56 

43 3.20.65.381.VIE.00.D50 Tạ bù 100kg Cái 14 

44 3.25.66.512.VIE.00.D50 Đầu cáp ngầm ngoài trời 24kV- (3x240)mm2 Bộ 1 

45 3.25.92.002.000.00.D50 Hộp nối cáp quang OPGW/OPGW Hộp 1 

46 3.30.20.001.000.00.D50 Cầu chì tự rơi các loại Cái 1 

47 3.30.22.005.000.00.D50 Cầu chì tự rơi 24kV 100A Cái 55 

48 3.30.22.007.000.00.D50 Cầu chì tự rơi 35kV Cái 8 

49 3.30.22.021.000.00.D50 Cầu chì tự rơi sứ 24kV các loại Cái 5 

50 3.30.22.022.000.00.D50 Cầu chì tự rơi sứ 24kV 100A Cái 15 

51 3.42.10.152.000.00.D50 Dao cách ly 3 pha 24kV 630A chém đứng Cái 1 

52 3.42.80.001.000.00.D50 Chống sét van các loại Cái 9 

53 3.42.80.005.000.00.D50 Chống sét van 18kV Cái 171 

54 3.42.80.025.000.00.D50 Chống sét van 35kV (35kV-48kV) Cái 5 

55 3.42.95.025.000.00.D50 
Bộ đếm sét 22kV (18kV - 21kV) kèm chỉ thị 

dòng rò 
Cái 2 

56 3.46.04.001.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha các loại Cái 213 

57 3.46.04.004.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 20A Cái 84 

58 3.46.04.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 32A Cái 44 

59 3.46.04.008.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 40A Cái 353 



STT Mã VT Tên vật tư, thiết bị ĐVT Số lượng 

60 3.46.04.008.VIE.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 40A Cái 52 

61 3.46.05.006.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 32A Cái 272 

62 3.46.05.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 40A Cái 928 

63 3.46.05.012.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 80A Cái 7 

64 3.46.09.003.000.00.D50 Áp-tô-mát 2 pha 2 cực 20A Cái 44 

65 3.46.09.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 2 pha 2 cực 40A Cái 650 

66 3.46.09.012.000.00.D50 Áp-tô-mát 2 pha 2 cực 80A Cái 8 

67 3.46.15.001.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha các loại Cái 1 

68 3.46.15.007.000.00.C70 Áp-tô-mát 3 pha 40A Cái 2 

69 3.46.15.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 40A Cái 67 

70 3.46.15.008.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 50A Cái 5 

71 3.46.15.010.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 63A Cái 153 

72 3.46.15.012.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 80A Cái 4 

73 3.46.15.013.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 100A Cái 15 

74 3.46.15.015.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 150A Cái 2 

75 3.46.15.016.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 160A Cái 7 

76 3.46.15.018.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 200A Cái 2 

77 3.46.15.020.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 250A Cái 12 

78 3.46.15.021.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 300A Cái 1 

79 3.46.15.022.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 400A Cái 6 

80 3.46.15.025.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 630A Cái 3 

81 3.46.15.036.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 100A (tép) Cái 2 

82 3.46.15.040.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 63A (tép) Cái 12 

83 3.46.15.046.VIE.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 40A (tép) Cái 6 

84 3.53.05.128.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 100/5A Cái 8 

85 3.53.05.129.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 150/5A Cái 18 

86 3.53.05.130.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 200/5A Cái 8 

87 3.53.05.131.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 250/5A Cái 6 

88 3.53.05.132.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 300/5A Cái 5 

89 3.53.05.133.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 400/5A Cái 7 



STT Mã VT Tên vật tư, thiết bị ĐVT Số lượng 

90 3.53.05.134.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 500/5A Cái 6 

91 3.53.05.136.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 800/5A Cái 3 

92 3.53.05.137.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 1000/5A Cái 1 

93 3.53.05.260.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 250-500/5A Cái 1 

94 3.60.90.250.000.00.D50 Hộp bảo vệ công tơ composite các loại (Kg) Kg 5 

95 3.60.90.251.000.00.D50 Hộp composite bảo vệ 1 công tơ 1 pha Cái 395 

96 3.60.90.252.000.00.D50 Hộp composite bảo vệ 1 công tơ 3 pha Cái 53 

97 3.60.90.254.000.00.D50 Hộp composite bảo vệ 4 công tơ 1 pha Cái 198 

98 3.60.90.257.VIE.00.D50 
Hộp composite bảo vệ 1 công tơ 1 pha kèm phụ 

kiện 
Bộ 66 

99 3.60.90.258.VIE.00.D50 
Hộp composite bảo vệ 1 công tơ 3 pha kèm phụ 

kiện 
Hộp 5 

100 3.60.90.260.000.00.D50 
Hộp composite bảo vệ 4 công tơ 1 pha kèm phụ 

kiện 
Cái 102 

101 3.60.90.304.000.00.D50 Hộp composite bảo vệ 4 công tơ điện tử 1 pha Cái 4 

102 3.62.95.000.000.01.D50 Vỏ tủ điện hạ thế các loại Cái 2 

103 3.80.22.030.CHN.00.D50 Cáp quang chống sét OPGW-57/24 Mét 352 

104 3.80.88.043.000.00.D50 Chuỗi néo cáp quang OPGW-57 Bộ 13 

105 4.41.01.001.000.02.D50 Bu lon, Zuzong các loại Kg 23,75 

106 4.90.80.999.000.00.D50 Nhựa phế liệu các loại Kg 12 

107 3.02.52.001.VIE.24.000 Móng néo chân vịt Bộ 2 

108 3.10.92.380.000.00.000 Dây buộc cổ sứ (đỉnh) 95 mm2 Sợi 15 

109 3.20.65.381.VIE.00.000 Tạ bù 100kg Cái 17 

110 3.02.75.001.VIE.H7.000 Chi tiết tiếp địa chân cột CT-1 Bộ 18 

111 3.02.75.321.VIE.01.000 Dây nối đất Đk 8 dài 3m Sợi 1 

112 3.02.75.321.VIE.02.000 Dây nối đất Đk8 dài 8m Sợi 4 

113 3.35.90.195.VIE.00.000 
Thanh đồng đấu dây tiếp địa 9x6mm, 4P, dòng 

điêṇ max 125A (E9604) 
Cái 16 

114 3.20.70.239.VIE.00.000 Máng cáp 100x300 dày 2mm Mét 105 

115 3.20.80.001.000.33.000 
Đầu cốt đồng cho dây XLPE185 kèm bulong 

M14x40 
Cái 15 

116 3.15.27.056.000.00.D50 Cáp nhôm trần A 50 mm2 Kg 241 

117 3.15.27.057.000.00.D50 Cáp nhôm trần A 70 mm2 Kg 410 

118 3.15.28.008.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 95/16 mm2 Kg 12573,54 

119 3.15.28.205.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 35/6,2 mm2 Kg 261,49 



STT Mã VT Tên vật tư, thiết bị ĐVT Số lượng 

120 3.15.28.206.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 50/8 mm2 Kg 6717,52 

121 3.15.28.207.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 70/11 mm2 Kg 2073,64 

122 3.15.28.209.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 95/16 mm2 Kg 201,6 

123 3.15.28.217.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 185/29 mm2 Kg 7844,33 

124 3.15.28.220.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 240/32 mm2 Kg 333,9 

125 3.15.42.001.VIE.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 1,5 mm2 Mét 504 

126 3.15.42.002.VIE.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2,5 mm2 Mét 10 

127 3.15.42.006.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 6 mm2 Mét 3 

128 3.15.42.008.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 10 mm2 Mét 32 

129 3.15.42.271.VIE.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV XLPE/PVC 95 mm2 Mét 24 

130 3.15.42.515.VIE.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV PVC/PVC 35 mm2 Mét 15 

131 3.15.52.017.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x95+1x50 Mét 7 

132 3.15.52.018.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x95+1x70 Mét 16 

133 3.15.52.020.000.00.D50 
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 

3x120+1x70 
Mét 6 

134 3.15.54.105.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x6 mm2 Mét 46,2 

135 3.15.54.108.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x10 mm2 Mét 16,5 

136 3.15.60.005.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A35 mm2 Mét 4425 

137 3.15.60.005.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A50 mm2 Mét 5968 

138 3.15.60.006.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A50 mm2 Mét 6243 

139 3.15.60.007.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A70 mm2 Mét 4070 

140 3.15.60.008.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A95 mm2 Mét 219 

141 3.15.62.001.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x16 mm2 Mét 3746,6 

142 3.15.62.001.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x16 mm2 Mét 1025 

143 3.15.62.002.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x25 mm2 Mét 1513 

144 3.15.62.002.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x25 mm2 Mét 32 

145 3.15.62.004.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x50 mm2 Mét 473 

146 3.15.68.002.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x35 mm2 Mét 11 

147 3.15.68.002.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x35 mm2 Mét 5 

148 3.15.68.003.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x50 mm2 Mét 340 

149 3.15.68.004.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x70 mm2 Mét 1422 



STT Mã VT Tên vật tư, thiết bị ĐVT Số lượng 

150 3.15.68.004.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x70 mm2 Mét 6 

151 3.15.68.005.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x95 mm2 Mét 794 

152 3.15.68.006.000.00.D50 
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x120 

mm2 
Mét 526 

153 3.15.68.016.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x25 mm2 Mét 138,7 

154 3.15.90.004.VIE.00.D50 
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 70 

mm2 
Mét 10 

155 3.15.90.255.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 24kV A 70 mm2 Mét 1464 

156 3.15.90.256.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 24kV A 95 mm2 Mét 458 

157 3.15.90.257.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 24kV A 120 mm2 Mét 1900 

158 3.25.33.645.VIE.00.D50 
Cáp ngầm 12,7/24kV bọc XLPE/PVC/DSTA 

AL 3x240 
Mét 14 

159 3.42.72.301.000.00.D50 
Máy cắt khí SF6 110kV (trọn bộ gồm giá đỡ + 

kẹp cực) 
Bộ 2 

160 3.15.90.004.000.00.A70 
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 70 

mm2 
Mét 3 

 


